
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN NHI 

Số:      /TMBG-BVN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày          tháng   0 7 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

(V/v: Cung cấp báo giá mặt hàng trang phục chuyên môn năm 2024) 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp mặt hàng trang phục chuyên môn 

Năm 2024, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu mua sắm mặt hàng trang phục chuyên môn năm 2024 

của Bệnh viện với danh mục sau: 

 

STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1 

Đồng phục hành chính nam 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu sáng; 

- Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.  

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu sẫm; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.  

Bộ 4 



STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

* Chất liệu:    Áo: Kate Mỹ(78-81% polyester;19-22% rayon) 

                       Quần: Kaki (86-90% polyester;10-14% cotton) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

2 

Đồng phục hành chính nữ 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu sáng; 

- Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.  

2. Quần hoặc chân váy: 

- Màu sắc: Màu sẫm; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. Chân váy kiều jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

3. Áo vest:  

- Màu sắc: Màu sẫm; 

- Kiểu dáng: Cổ 2 ve, phía trước có 2 túi, có thể thêm túi ngực, phía sau có xẻ, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái 

* Chất liệu:    Áo: Kate Mỹ(78-81% polyester;19-22% rayon) 

                       Quần, chân váy: Kaki (86-90% polyester;10-14% cotton) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

Bộ 14 

3 Đồng phục Dược sĩ Nam , Nữ Bộ 8 



STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 2 túi, áo nam có thêm túi ngực, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

* Chất liệu:    

       - Nam: 

                + Áo: Kate ford (66-69% polyester;31-34% rayon) 

                + Quần: Kaki (86-90% polyester; 10-14% cotton)* May theo số đo 

       - Nữ: Tuyết mưa (polyester 100%) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

* Bộ đi kèm mũ và khẩu trang. 

4 

Đồng phục Bác sĩ nữ 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 
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STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

gối, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần:  

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

* Chất liệu: Tuyết mưa (polyester 100%) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

* Bộ đi kèm mũ và khẩu trang. 

5 

Đồng phục Bác sĩ nam 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần:  

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

* Chất liệu: Áo: Kate ford (66-69% polyester;31-34% rayon) 

                      Quần: Kaki (86-90% polyester; 10-14% cotton) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 
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STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

* Bộ đi kèm mũ và khẩu trang. 

6 

Đồng phục KTV Nam - Nữ 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, áo nam có thêm túi ngực, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

.2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

* Chất liệu:  

       - Nam: 

                + Áo: Kate ford (66-69% polyester;31-34% rayon) 

                + Quần: Kaki (86-90% polyester; 10-14% cotton) 

       - Nữ: Tuyết mưa (polyester 100%) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

* Bộ đi kèm mũ và khẩu trang. 

Bộ 12 

7 
Đồng phục điều dưỡng viên, hộ sinh viên nam - nữ 

1. Áo: 
Bộ 36 



STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, 

áo nam có thêm túi ngực, có khuy cài biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu trắng; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

* Chất liệu:  

       - Nam: 

                + Áo: Kate ford (66-69% polyester;31-34% rayon) 

                + Quần: Kaki (86-90% polyester; 10-14% cotton 

       - Nữ: Tuyết mưa (polyester 100%) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

* Bộ đi kèm mũ và khẩu trang. 

9 

Đồng phục hồi sức SCRUBS 
1. Áo:  

- Màu sắc: Xanh 

- Kiểu dáng:  áo cổ tim, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái;  

Bộ 2 



STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

2. Quần:  

- Màu sắc: Xanh 

- Kiểu dáng: Quần thun toàn vòng, 2 túi chéo 

* Chất liệu: Kate ford (63-67% polyester;33-37% cotton) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

* Bộ đi kèm mũ và khẩu trang. 

10 

Đồng phục NV lái xe, KTV thiết bị y tế 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh đen; 

- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc 

hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh đen; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Áo khoác: 

- Màu sắc: Màu xanh đen; 

- Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, phía trước có 2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, có 

nẹp cầu vai, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

* Chất liệu:  

            Áo: Kate Mỹ (98% polyester ± 2) 

Bộ 3 



STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

            Quần: Kaki (86-90% polyester;10-14% cotton) 

            Áo khoác: Kaki thun cùng màu vải quần (72-75% polyester;23-25%rayon;2-

5%spandex) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện: áo và áo khoác. 

11 

Đồng phục hộ lý: 

 1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

* Chất liệu: Kate ford (65-69% polyester;31-35% cotton) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện. 

* Bộ đi kèm mũ và khẩu trang. 

Bộ 7 

31 

Đồng phục nhân viên bảo vệ: 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh cô ban sẫm  

Bộ 01 



STT SẢN PHẨM ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng 

xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Áo khoác: 

- Màu sắc: Màu ghi hoặc màu sẫm; 

- Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, phía trước có 2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, có 

nẹp cầu vai, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

4. Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo. 

* Chất liệu:   Áo: Kate Mỹ(98% polyester ± 2) 

                     Quần: Kaki (86-90% polyester; 10-14% cotton) 

                     Áo khoác: Kaki thun cùng màu vải quần (72-75% polyester;23-25%rayon;2-

5%spandex) 

* May theo số đo 

* Thêu logo bệnh viện: áo và áo khoác. 

 

Nếu quan tâm đến gói thầu của chúng tôi, Bệnh viện kính mời Quý công ty lập báo giá (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc) 

và gửi đến Bệnh viện theo địa chỉ: Phòng KHTH&ĐD, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu – Phường 7 – Đà 

Lạt – Lâm Đồng, Điện thoại: 0354638122 / 0943162059). 



Thời gian nhận báo giá: trước  17  giờ 00 phút ngày  09  tháng  07  năm 2024 (tiếp nhận trong giờ hành chính). 

Xin chân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bộ phận IT (Đăng Website Bệnh viện) 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD 

 

 

 

                                                      Nguyễn Văn Thiên 
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